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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN DƯƠNG 
 

 

Số:  78/KH - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

  Xuân Dương, ngày  18  tháng  9  năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm Đợt II năm 2023 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND 

huyện Thường Xuân về việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm Đợt II 

năm 2023;  

Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, UBND xã Xuân 

Dương xây dựng Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm Đợt II năm 2023 và 

phun tiêu độc khử trùng với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ 

động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với bệnh dịch. 

 2. Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng. 

Đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn và đúng quy trình kỹ thuật. 

 3. Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ. 

Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng 

yêu cầu công việc theo quy định. 

 4. Thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ sau tiêm phòng; theo dõi và có 

biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp phát bệnh sau khi tiêm vác xin; lập sổ 

sách để ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. 

 5. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia tiêm phòng. 

II. NỘI DUNG 

 1. Đối tượng tiêm phòng các bệnh bắt buộc 

 a. Đối với trâu, bò: Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng, Tụ 

huyết trùng. Đối với vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò tiêm phòng  bổ sung 

vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng  (Trâu bò mới nhập 

đàn và chưa được tiêm đợt I năm 2023), đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trâu, bò trong 

diện tiêm và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch . 

b. Đối với dê: Tiêm vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng cho đàn Dê. 

 c. Đối với lợn:  

 -  Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả; 

 - Tiêm vắc xin Tụ dấu, Vắc xin dịch tả, Vắc xin tai xanh 

 d. Đối với chó, mèo: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại,  
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 e. Đối với gia cầm tiêm vắc xin phòng Cúm gia cầm,   

 2. Chỉ tiêu tiêm phòng  

- Các thôn căn cứ chỉ tiêu phân bổ của UBND xã để triển khai tiêm phòng 

theo chỉ tiêu, kế hoạch: 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

 3. Thời gian triển khai  

 - Ngày 20/9/2023: Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đến 

các thôn trên địa bàn xã. 

- Từ 21/9/2023 đến 15/10/2023: Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

- Từ ngày 16/10/2023 - 30/10/2023: Tổ chức tiêm bổ sung các loại vắc 

xin và tổng kết công tác tiêm phòng đợt II năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Từ 01/11/2023 đến 05/11/2023: Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán tiền 

vắc xin đợt II năm 2023 nộp về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

4. Thu phí và lệ phí: 

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HDND ngày 22/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Thường 

Xuân  giai đoạn 2022-2026 thì Vác xin được hỗ trợ 50% kinh phí (có hướng dẫn 

cụ thể kèm theo). 

  5. Tổ chức thực hiện. 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi của xã 

phân cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách tại các thôn được 

phân công, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nắm tiến độ tiêm phòng báo cáo về 

thường trực Ban chỉ đạo tiêm phòng của xã. 

 - Cán bộ Thú y xã:Tiếp nhận vắc xin, vật tư, hoá chất, đảm bảo kịp thời đủ 

số lượng và chất lượng; tổ chức tiêm nhanh gọn triệt để và đúng quy trình kỹ thuật. 

- Thực hiện tiêm phòng là bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đảm bảo cho phát triển 

chăn nuôi bền vững. Thực hiện tiêm phòng là trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi 

với công tác phòng, chống dịch của xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. 

           -  Không chấp hành việc tiêm phòng gia súc, gia cầm là vi phạm quy định 

phòng, chống dịch và sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực thú y, Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT, ngày 28/3/2022, của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, thông tư quy định về việc xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thú y. 

 + Báo cáo tiến độ theo ngày: Bắt đầu từ ngày 21/9/2023 đến hết ngày 

30/10/2023) về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trước 16h30 hàng ngày. 
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 + Các thôn thực hiện tiêm phòng theo chỉ tiêu được giao  

 + Kết thúc đợt tiêm phòng cán bộ thú y xã,hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

tiền vắc xin và hỗ trợ tiền công tiêm phòng theo Nghị quyết 75/NQ-HĐND ngày 

22/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến 

khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Thường Xuân giai đoạn 2022 

– 2026, và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác nộp về Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện, để làm thủ tục hỗ trợ kịp thời cho nhân dân. 

6. Đề nghị UB MTTQ xã và các tổ chức thành viên:  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm là 

một biện pháp kỹ thuật quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển chăn nuôi. 

Đồng thời là quy định bắt buộc theo Luật thú y về phòng chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm để các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023; 

 Đề nghị các Ngành, đoàn thể chỉ đạo các hội viên tích cực tham gia tuyên 

truyền nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Các 

ông, bà trưởng thôn của các thôn nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện báo cáo về Ban BCĐ, Thú y xã để được giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                            
- TT Đảng uỷ- HĐND-MTTQ (b/c);                                                           

- Thành viên BCĐ tiêm phòng GS,GC;   

- Tổ chức chính chính trị- xã hội                                                       

- Các thôn;                                                                               

- Lưu: Vt, NN.    

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hải 
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